
XE CONTAINER & XE ĐẦU KÉO — BÁO CÁO
CHUYÊN SÂU KỸ THUẬT

Tổng quan kỹ thuật (nguyên lý, thành phần và yêu cầu thiết kế)

Xe container (tổ hợp đầu kéo + sơ-mi rơ-moóc + container tiêu chuẩn) là giải pháp vận tải đa phương

thức, chịu tải lớn và yêu cầu cao về độ bền khung gầm, khả năng truyền mô-men xoắn và an toàn phanh.

Nguyên lý cơ bản: đầu kéo tạo momen quay, hộp số chuyển tỉ số, trục cardan dẫn tới cầu chủ động, từ đó

lực truyền xuống bánh và kéo rơ-moóc qua fifth wheel coupling. Thiết kế cần đảm bảo:

Khung chassis có cường độ uốn và xoắn cao (vật liệu: thép hợp kim kết cấu Q345/Q690 hoặc tương

đương), mối hàn robot, xử lý chống ăn mòn.

Hệ truyền lực: động cơ diesel tăng áp, công suất phổ thông 350–650 HP, mô-men xoắn đỉnh 1.700–

2.800 Nm, hộp số 9–18 cấp (cơ hoặc AMT), trục truyền (cardan) kích thước và vật liệu tương thích.

Hệ phanh: phanh hơi hai dòng, van điều phối đa mạch, ABS/EBS/ASR, phanh đỗ dạng lò xo, phanh

hỗ trợ (retarder, engine brake) cho tuyến đèo dốc.

Hệ treo: treo lá truyền thống cho tải cứng, treo khí nén (air suspension) cho vận tải đường dài/êm ái;

giảm chấn thủy lực.

https://otohoanglong.vn/xe-container/
https://otohoanglong.vn/so-mi-ro-mooc/
https://en.wikipedia.org/wiki/Steel_grades
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_c%C6%A1_diesel


Kết nối rơ-moóc: king pin tiêu chuẩn 2 inch (50.8 mm) hoặc lớn hơn ở các thiết kế siêu tải; bàn fifth

wheel có cơ cấu khóa an toàn.

Hệ thống điện 24V, mạng CAN-bus, cảm biến áp suất, nhiệt độ, tải trục và telematics cho quản lý đội

xe (FMS).

Tài liệu tóm tắt về đặc điểm kỹ thuật nhiều mẫu có thể tham chiếu trong các báo cáo chuyên ngành, ví dụ

file PDF kỹ thuật về đầu kéo. Bạn có thể xem thêm tài liệu tham khảo kỹ thuật ở tài liệu Thông tin ngắn về

xe đầu kéo.

Tìm hiểu về luật giao thông đường bộ Việt Nam cho các tài xế lái xe đầu kéo và container

Cấu trúc chi tiết theo cụm hệ thống

Động cơ và hệ thống nhiên liệu

Loại: Diesel 4 kỳ, tăng áp (Turbocharger), làm mát khí nạp (intercooler).

Công nghệ: phun nhiên liệu Common Rail, điều khiển điện tử ECU; một số dòng dùng hệ thống điều

khiển tiết kiệm nhiên liệu (EcoMode).

Tiêu chuẩn khí thải: Euro III → Euro VI (tùy model); hệ thống xử lý khí thải gồm EGR, SCR (AdBlue),

DPF.

Yêu cầu kỹ thuật: tản nhiệt lớn, hệ thống bôi trơn áp suất cao, bộ lọc nhiên liệu dung lượng lớn (≤2

micron).

Hộp số và cơ cấu truyền động

Hộp số cơ (manual) 9–16 cấp, hoặc bán tự động/automatic (AMT/AT) 12–18 cấp.

Ly hợp: đơn hoặc kép, điều khiển thủy lực.

https://www.cuwc.edu.vn/ckfinder/userfiles/files/92962303.pdf
https://www.cuwc.edu.vn/ckfinder/userfiles/files/92962303.pdf
https://otohoanglong.vn/wp-content/uploads/2025/01/luat-giao-thong-duong-bo-viet-nam-qh15.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Emission_standard


Trục cardan: 1–2 đoạn với khớp cầu (universal joint), chiều dài, tiết diện tính toán để chịu momen

xoắn lớn.

Cầu chủ động: tỉ số truyền biến đổi (3.7–4.5) tùy ứng dụng, có khóa vi sai khí nén.

Khung sườn (chassis) và rơ-moóc

Chassis đầu kéo: dầm chữ I hoặc hộp, gia cường ở vùng gắn fifth wheel.

Rơ-moóc: khung chính dầm I, sàn chịu lực (ván dày/ thép gân), trục 2–3, chân chống (landing gear)

thủy lực hoặc cơ khí.

Mối nối: king pin, placa fifth wheel, hạn chế chuyển vị ngang/dọc trong giới hạn thiết kế.

Hệ thống phanh và an toàn

Phanh hơi 2 dòng: hệ thống kín, van bảo vệ, bình tích khí.

Hệ hỗ trợ: ABS, EBS, ESP/ESC (ở các model châu Âu), hệ thống giám sát nhiệt độ phanh (TPMS cho

trục).

Phanh động: Retarder (hydrodynamic hoặc điện từ), phanh động cơ kiểu Jacobs/Exhaust brake.

Hệ treo và bánh

Treo trước: nhíp bán elip hoặc treo độc lập nhẹ.

Treo sau: nhíp đa lá hoặc treo khí nén (đường dài).

Lốp: tiêu chuẩn 22.5” hoặc 20” (11R22.5, 12R22.5), lốp radial không săm; bố trí đơn/đôi tùy trục.

Cabin & tiện nghi thao tác

Cabin có khả năng lật để bảo dưỡng động cơ; giường nằm cho lái đường dài; hệ thống cách âm; bố

trí bảng điều khiển CAN-bus.

Ghế hơi, điều hòa công suất lớn, hệ thống camera/ABS/điện tử hỗ trợ.

Hệ thống quản lý đội xe

Telematics: GPS, OBD, thu thập dữ liệu nhiên liệu, hành trình, cảnh báo bảo dưỡng.

Hỗ trợ lập trình giới hạn tốc độ, quản lý vòng đời phụ tùng.

Bảng thông số kỹ thuật tiêu biểu



Bảng dưới đây đưa 30 mẫu tiêu biểu (mang tính minh họa kỹ thuật): mẫu, công suất, động cơ,

hộp số, mô-men xoắn, tải kéo thiết kế.

#
THƯƠNG

HIỆU
MẪU

CÔNG SUẤT
(HP)

ĐỘNG
CƠ

HỘP
SỐ

MÔ-MEN
(NM)

TẢI KÉO
THIẾT KẾ (T)

1 FAW JH6 480 480 CA6DM2 12 2300 60

2 FAW J7 550 550 Xichai X12 12 AMT 2500 70

3 Dongfeng KL480 480 DDi11 12 2300 65

4 Dongfeng KC420 420 ISGe 9 2000 60

5 Sinotruk HOWO A7 460 WD615 12 2100 55

6 Shacman X3000 480 WP12 12 2400 70

7 JAC K7 460 ISG12 12 2300 65

8 Hyundai Xcient 540 D6CK 12 2500 70

9 Hyundai Trago 500 D6CC 10 2300 65

10 Daewoo Maximus 480 DV15T 12 2300 65

11 Hino 700 450 E13C 12 2200 65

12 Isuzu Giga 420 6UZ1 10 1950 50

13 Volvo FH13 460 460 D13K 12 AMT 2300 70

14 Volvo FH16 610 610 D16K 12 AMT 2800 80

15 MAN TGX 540 540 D2676 12 2500 75

16 Mercedes Actros
1851 510 OM471 12 AMT 2400 75

17 Scania R540 540 DC13 12 AMT 2600 80

18 Peterbilt 579 510 PACCAR
MX 13 2500 80

19 Kenworth T680 485 MX-13 13 2450 80

20 Freightliner Cascadia 505 DD15 12 AMT 2400 75

21 Mack Anthem 505 MP8 12 2400 75

22 International LT625 475 A26 12 2300 70

23 Iveco Stralis 480 Cursor 11 12 2300 70

24 DAF XF480 480 MX-11 12 2300 70

25 Renault T High 480 DTI13 12 2300 70

26 UD Quon 460 460 GH11 12 2200 65

27 Foton Auman
EST 430 Cummins 12 2200 60

28 CAMC H08 430 Cummins 12 2200 60

29 Sitrak C7H 540 Cummins 12 2500 75

30 Tata Prima 380 Cummins 9 1900 50



(Bảng trên là tổng hợp tham khảo từ cấu hình phổ biến; cấu hình chính xác phụ thuộc phiên bản).

TOP 20 dòng xe phổ biến hiện nay — điểm mạnh tương ứng

1. Volvo FH16 — tiêu chuẩn an toàn chủ động, retarder hiệu quả, cabin tiện nghi cho tài xế đường dài.

2. Scania R-series — động cơ hiệu suất cao, mô-men lớn ở vòng tua thấp, tiết kiệm nhiên liệu.

3. MAN TGX — khung gầm cứng, phù hợp chở hàng siêu tải, hộp số hiệu suất.

4. Mercedes Actros — hệ thống hỗ trợ lái, phanh chủ động, bảo vệ người lái.

5. Freightliner Cascadia — khí động học tối ưu, giảm tiêu hao nhiên liệu trên cao tốc.

6. Peterbilt / Kenworth (Kenworth T680, Peterbilt 579) — ưu điểm bền vững, phục vụ vận tải nặng và

đường dài tại thị trường Mỹ.

7. FAW JH6 / J7 — giá cạnh tranh, phụ tùng dễ tiếp cận tại thị trường nội địa. (Xem chi tiết dòng Đầu

kéo Faw).

8. HOWO A7 / Sinotruk — phổ biến ở các doanh nghiệp có ngân sách hạn chế, chi phí bảo dưỡng

thấp.

9. Shacman X3000 — thiết kế cho tải nặng và địa hình khắc nghiệt.

10. Hyundai Xcient / Trago — ổn định, tiêu chuẩn xuất xưởng tốt, phù hợp vận tải nội địa.

https://fawvietnam.vn/
https://fawvietnam.vn/


11. Hino 700 — độ bền cao, chi phí vận hành thấp trong dài hạn.

12. Isuzu Giga — hiệu quả cho vận tải nội địa và đường ngắn.

13. UD Quon — bền, ít hao nhiên liệu trong điều kiện chặng dài.

14. Iveco Stralis — hộp số ZF và hệ thống điện tử thân thiện.

15. Mack Anthem — thiết kế chịu tải cao, bảo dưỡng đơn giản.

16. DAF XF — cabin thoải mái, thích hợp tuyến đường dài.

17. Renault T High — tiết kiệm nhiên liệu ở vận hành cao tốc.

18. Foton / JAC / CAMC — lựa chọn chi phí thấp cho doanh nghiệp vừa.

19. Sitrak / CAMC cao cấp — công suất lớn, dùng cho đầu kéo chuyên dụng.

20. Tata Prima — phân khúc kinh tế, sử dụng phổ biến cho tuyến nội địa ngắn.

(Để tra cứu nhanh các hãng và mẫu, tham khảo danh mục tập hợp tại trang Các hãng xe.)

Bảng giá tham khảo (giá tham khảo, cấu hình tiêu chuẩn, VNĐ)

Bảng giá này mang tính tham khảo; giá thực tế tùy cấu hình, thuế, phí nhập khẩu và điều kiện

đại lý.

https://xevaphutung.vn/cac-hang-xe/


#
THƯƠNG

HIỆU
MẪU

CÔNG SUẤT
(HP)

XUẤT
XỨ

GIÁ THAM KHẢO (VNĐ)

1 FAW JH6 420 420 Trung
Quốc 1.650.000.000

2 FAW J7 550 550 Trung
Quốc 1.850.000.000

3 Sinotruk HOWO A7 380 380 Trung
Quốc 1.520.000.000

4 Sinotruk HOWO TX 460 460 Trung
Quốc 1.850.000.000

5 Dongfeng KL 480 480 Trung
Quốc 1.750.000.000

6 Dongfeng KC 420 420 Trung
Quốc 1.600.000.000

7 Shacman X3000 480 480 Trung
Quốc 1.950.000.000

8 JAC K7 460 460 Trung
Quốc 1.780.000.000

9 Foton Auman EST 430 430 Trung
Quốc 1.590.000.000

10 CAMC H08 430 430 Trung
Quốc 1.750.000.000

11 Hyundai Xcient 540 540 Hàn Quốc 2.950.000.000

12 Hyundai Trago 500 500 Hàn Quốc 2.600.000.000

13 Daewoo Maximus 480 480 Hàn Quốc 2.550.000.000

14 Daewoo Novus 420 420 Hàn Quốc 2.350.000.000

15 Hino 700 450 450 Nhật Bản 3.150.000.000

16 Isuzu Giga 420 420 Nhật Bản 2.850.000.000

17 UD Trucks Quon 460 460 Nhật Bản 3.300.000.000

18 Volvo FH13 460 460 Thụy Điển 3.950.000.000

19 Volvo FH16 610 610 Thụy Điển 4.250.000.000

20 MAN TGX 540 540 Đức 4.100.000.000

21 Mercedes Actros 510 510 Đức 4.250.000.000

22 Scania R540 540 Thụy Điển 4.500.000.000

23 DAF XF480 480 Hà Lan 3.950.000.000

24 Iveco Stralis 480 480 Ý 3.550.000.000

25 Freightliner Cascadia 505 505 Mỹ 3.300.000.000

26 Kenworth T680 525 525 Mỹ 3.400.000.000

27 Peterbilt 579 510 510 Mỹ 3.650.000.000

28 Mack Anthem 505 505 Mỹ 3.300.000.000

29 International LT625 475 475 Mỹ 3.250.000.000



#
THƯƠNG

HIỆU
MẪU

CÔNG SUẤT
(HP)

XUẤT
XỨ

GIÁ THAM KHẢO (VNĐ)

30 Western Star 49X 560 560 Mỹ 3.800.000.000

31 Renault T High 480 480 Pháp 3.150.000.000

32 Tatra Phoenix 500 500 CH Séc 3.200.000.000

33 Sitrak C7H 540 540 Trung
Quốc 2.050.000.000

34 CAMC Star 480 480 Trung
Quốc 1.900.000.000

35 Faw (variant) JH6 480 480 Trung
Quốc 1.750.000.000

36 Tata Prima 380 380 Ấn Độ 1.900.000.000

37 DONGFENG
(econ) KC 340 340 Trung

Quốc 1.450.000.000

38 JAC (econ) Gallop 430 430 Trung
Quốc 1.600.000.000

39 Isuzu (mid) EXR 420 420 Nhật 2.750.000.000

40 UD (mid) Quon GK 420 420 Nhật 3.050.000.000

41 Foton (GTL) GTL 430 430 Trung
Quốc 1.550.000.000

42 Sany (C/C) SITRAK T7 480 Trung
Quốc 2.000.000.000

43 Hino (econ) SH1EER 410 410 Nhật 2.900.000.000

44 Daewoo (econ) Novus 380 380 Hàn 2.000.000.000

45 MAN (econ) TGX 480 480 Đức 3.750.000.000

46 Mercedes (econ) Actros 1845 450 Đức 3.950.000.000

47 Volvo (US) VNL760 500 500 Mỹ 3.550.000.000

48 Freightliner (col) Columbia 435 435 Mỹ 2.950.000.000

49 FAW (2020–
2025) J7 series 480–550 Trung

Quốc
(tham khảo: Giá xe FAW
2020–2025)

50 Tổng hợp (mkt) Xe cũ/đã qua sử
dụng — — 600.000.000 → 2.500.000.000

Ghi chú: Hàng #49 là điểm tham khảo đặc thù cho mặt hàng FAW; giá dao động theo năm sản

xuất, cấu hình, phụ kiện và chi phí nhập khẩu.

Quy định của Bộ Tài Chính về Lệ phí trước bạ khi mua xe

Để xem nhiều mức giá và so sánh, nguồn tổng hợp bảng giá trực tuyến có thể tham khảo tại trang danh

mục Bảng giá xe.

https://coda.io/@ngocha/gia-xe-dau-keo-faw-moi-nhat-2020-2025
https://coda.io/@ngocha/gia-xe-dau-keo-faw-moi-nhat-2020-2025
https://www.tecnopolgroup.com/ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=DownloadFile&type=Files&currentFolder=%2F&langCode=vi&hash=68f3463a808cecb0&FileName=ND-CP-cau-Chinh-Phu-Thue-Phi-Truoc-Ba-Bo-Tai-Chinh.pdf
https://xevaphutung.vn/bang-gia-xe/


Phân loại theo địa hình / nhu cầu sử dụng (chuyên môn)

Theo địa hình

Đường cao tốc / đường bằng: ưu tiên cabin khí động học, tỉ số truyền cao, hộp số AMT, lốp tiết

kiệm nhiên liệu (Long Haul). Mẫu tiêu biểu: Volvo FH, Freightliner Cascadia.

Địa hình đồi núi / đèo dốc: cần momen xoắn lớn ở vòng tua thấp, khóa vi sai, retarders, lốp gai/ tải

nặng. Mẫu: MAN TGX, Scania R-series.

Môi trường công trường / khai thác mỏ: khung gia cường, hệ treo chịu tải, bọc bảo vệ bùn đá;

thường dùng các đầu kéo heavy-duty (Western Star, Kenworth).

Cảng biển / bến bãi: vận hành stop/start, cần phanh chịu nhiệt, bộ tản nhiệt lớn, cấu hình cho rơ-

moóc 20/40ft. Các headroom logistics thường dùng Hino, UD, FAW do chi phí vận hành hợp lý.

Theo nhu cầu

Vận tải đường dài (Long Haul): tiêu chí: tiết kiệm nhiên liệu, cabin tiện nghi, hệ thống hỗ trợ hành

trình.

Vận tải ngắn (Regional/Distribution): yêu cầu tăng/giảm tải nhanh, bền bỉ, bảo dưỡng dễ.

Chuyên dụng (Reefer/Container lạnh, Tanker, Flatbed): kết cấu khung rơ-moóc, hệ thống điện/khí

cho reefer, vật liệu sàn chịu ăn mòn.

Bảo dưỡng, vòng đời & quản lý kỹ thuật



Bảo dưỡng định kỳ: theo giờ động cơ (500h/1.000h) hoặc km (10.000–40.000 km) tùy hãng; kiểm

tra hệ phanh, van điều áp, lọc nhiên liệu, dầu hộp số.

Vòng đời kỹ thuật: chassis/khung 10–15 năm ở điều kiện bảo dưỡng tốt; động cơ và hộp số có thể

đại tu sau 500.000–1.000.000 km tùy chế độ chạy.

Quản lý đội xe: áp dụng telematics để dự báo hỏng hóc (predictive maintenance), tối ưu nhiên liệu

và bảo vệ tuổi thọ linh kiện.

Đại lý, phân phối và kênh mua bán

Hệ thống đại lý chính hãng và chuỗi phụ tùng là yếu tố quyết định hiệu quả vận hành và thời gian khai

thác máy. Hệ thống Hệ thống đại lý tổng hợp nhiều đại lý phân phối, bảo hành trên toàn quốc.

Một số nguồn tập hợp thông tin, mua bán và trao đổi mẫu xe cũ, xe mới: diễn đàn, trang tổng hợp (ví

dụ Mua bán xe đầu kéo).

Ở phân khúc chuyên biệt, nguồn thông tin chuyên về đầu kéo nhập khẩu Mỹ có thể tham khảo tại Đầu

kéo Mỹ.

https://xevaphutung.vn/he-thong-dai-ly/
https://www.lamchame.com/forum/threads/ban-xe-container-cac-loai-xe-dau-keo-my-trung-han-duc-nhat.5257024/
https://daukeomy.vn/
https://daukeomy.vn/


Nhiều nhà phân phối toàn quốc cung cấp cả dịch vụ tài chính, cho vay, vận hành hậu mãi; ví dụ các

nhà bán lẻ trực tuyến và sàn phụ tùng như Xe và Phụ Tùng.

Thông tin cập nhật về đầu kéo Faw có tại cổng thông tin chính hãng fawvietnam.vn.

Những trang tổng hợp chuyên sâu về đầu kéo, tin tức ngành có thể tham khảo như

thegioidaukeo.net.

Một đại lý uy tín, đảm bảo giấy tờ và hậu mãi, thường có kho phụ tùng, trạm bảo dưỡng, và dịch vụ giao xe

toàn quốc — ví dụ trang chủ của một đại lý lớn được trưng bày tại Đại lý đầu kéo uy tín.

Để quản lý dữ liệu, danh mục xe và liên kết nội bộ, doanh nghiệp thường dùng tài liệu tập hợp

(spreadsheets) cho bảng giá, phụ tùng, và thông số; mẫu tổng hợp có thể tham khảo tại tập tin Các liên kết

quan trọng.

Gợi ý lựa chọn kỹ thuật theo mục tiêu đầu tư

Nếu ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu và vận hành đường dài: chọn xe có khí động học tốt, hộp số AMT,

công suất vừa đủ (460–540 HP).

Nếu ưu tiên chi phí đầu tư thấp: các mẫu Trung Quốc/Đài Loan có thể phù hợp (FAW, HOWO,

Dongfeng) với chi phí phụ tùng thấp.

Nếu chạy tuyến đèo/dốc nặng: chọn xe có mô-men lớn, khóa vi sai, retarder mạnh (Scania, MAN,

Volvo).

Nếu hoạt động tại cảng: tập trung vào độ bền phanh, hệ làm mát và tốc độ phản ứng phanh (Hino,

UD, Mack).

Đối với người mua, khảo sát thực tế tại đại lý, kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, sổ bảo hành và lịch sử bảo dưỡng là

bắt buộc. Trang tổng hợp danh mục mẫu, phụ tùng và giá có thể hỗ trợ bước so sánh nhanh tại mục Xe

đầu kéo container.

Kết luận chuyên môn

Xe container và đầu kéo là hệ thống phức tạp, đòi hỏi thiết kế cân bằng giữa sức kéo, độ bền cơ khí, an
toàn phanh và hiệu suất nhiên liệu. Việc lựa chọn cần dựa trên phân tích nhu cầu vận tải (tải trọng, địa

hình, quãng đường), chi phí sở hữu toàn bộ (TCO) và khả năng hỗ trợ hậu mãi từ đại lý. Các bảng thông

số và bảng giá nêu trên cung cấp cơ sở tham khảo kỹ thuật và ngân sách ban đầu; việc đối chiếu cấu hình

thực tế của từng model với yêu cầu doanh nghiệp là bước quan trọng trước quyết định mua.

Bổ sung nguồn tham khảo chuyên ngành: báo cáo phân tích vai trò đầu kéo trong hạ tầng cảng cho thấy

tầm quan trọng của chuẩn kỹ thuật và quy trình bảo dưỡng theo chuẩn, xem thêm tài liệu Đầu kéo trong hệ

thống cảng Việt Nam.

https://xevaphutung.vn/
https://fawvietnam.vn/
https://thegioidaukeo.net/
https://otohoanglong.vn/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RgHGtLIxs0sj1PS7DFk_FSyK1mew4qcqOFUayqiF984/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RgHGtLIxs0sj1PS7DFk_FSyK1mew4qcqOFUayqiF984/edit?usp=sharing
https://xevaphutung.vn/xe-dau-keo-container/
https://xevaphutung.vn/xe-dau-keo-container/
http://truongchinhtritq.edu.vn/Data/Upload/files/DauKeoCangBien250924.pdf
http://truongchinhtritq.edu.vn/Data/Upload/files/DauKeoCangBien250924.pdf

